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KLQG
Tiêu chuẩn: 600
Chung kết: 703,0

NĂM ĐỊA CHUNG TỔNG ĐẲNG

SINH PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG KẾT CỘNG CẤP

1 Nguyễn Thành Nam 06.04.1992 Quân đội 99 100 99 97 98 99 592 KT C
2 Vũ Thành Hưng 13.02.1977 Hà Nội 100 96 98 100 97 99 590 KT H
3 Nguyễn Duy Hoàng 05.08.1985 Quân đội 98 100 96 97 99 99 589 KT U
4 Nguyễn Duy Dũng 1984 Quân đội 97 96 98 100 100 97 588 KT N
5 Nguyễn Văn Quân Đội tuyển 97 96 97 99 98 99 586 KT G
6 Nguyễn Văn Chương 07.02.1978 Quân đội 98 97 97 97 97 99 585 DBKT K
7 Vũ Khánh Hải 1976 Hải Dương 98 97 100 96 95 98 584 DBKT Ế
8 Lê Cao Kiên 1978 Quân đội 97 97 95 99 99 97 584 DBKT T
9 Phùng Lê Huyên 08.03.1983 Thanh Hoá 96 99 97 97 96 96 581 DBKT

10 Phạm Ngọc Thanh 11.11.1986 Hà Nội 95 95 93 98 100 95 576 Cấp I
11 Tạ Ngọc Long Đội tuyển 95 97 98 94 95 96 575 Cấp I
12 Đỗ Mạnh Định 24.07.1991 Thanh Hoá 96 96 97 95 93 97 574 Cấp I
13 Nguyễn Văn Dũng 27.01.1997 Hà Nội 94 98 91 96 97 97 573 Cấp I
14 Nguyễn Thành Đạt 19.10.1984 Thanh Hoá 91 99 97 96 93 96 572 Cấp I
15 Đỗ Văn Đức 09.06.1996 Hải Phòng 94 96 97 90 92 92 561
16 Ngô Quốc Kiên 15.07.2000 Hải Dương 88 94 93 96 96 91 558
17 Phan Hữu Đức 03.10.1994 Hải Dương 98 93 93 91 91 91 557
18 Nguyễn Anh Ngọc 30.10.1993 Hải Phòng 91 91 98 91 93 90 554
19 Phùng Việt Dũng 03.01.1994 Hà Nội

TỔNG TRỌNG TÀI TRỌNG TÀI THÀNH TÍCH TRỌNG TÀI TỔNG HỢP

Nguyễn Thị Nhung Đinh Thị Tố Loan Vũ Thị Anh Đào

GHI CHÚ

TRỌNG TÀI PHÚC TRA

Cung Bỉnh Di

XH HỌ VÀ TÊN
THÀNH TÍCH

50m Súng trường trường nằm nam
 Ngày 16 tháng 09 năm 2017

điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006


